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MÔN THI : HRM 403 (SA) Học kỳ : Hè

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 404  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27212902440 Hồ Văn An HRM 403 SA K27QTN

2 27202930861 Nguyễn Thị Thu Ba HRM 403 SA K27QTN

3 27202153129 Lê Thị Ngọc Bích HRM 403 SA K27QTN

4 26212934600 Nguyễn Xuân Biển HRM 403 SA K27QTN

5 27212901080 Võ Huỳnh Mỹ Chi HRM 403 SA K27QTN

6 27202934693 Lương Thị Diệp HRM 403 SA K27QTN

7 27202942225 Trương Đoàn Khánh Đoan HRM 403 SA K27QTN

8 27202939324 Trần Thị Thanh Dung HRM 403 SA K27QTN

9 27202102052 Trần Mỹ Duyên HRM 403 SA K27QTN

10 27202935823 Nguyễn Thị Út Duyên HRM 403 SA K27QTN

11 27202944266 Nguyễn Thị Hoài Duyên HRM 403 SA K27QTN

12 26202936181 Nguyễn Thùy Giang HRM 403 SA K26QTN

13 27202924835 Nguyễn Kiều Giang HRM 403 SA K27QTN

14 26202936290 Đinh Thị Thu Hà HRM 403 SA K26QTN

15 27202243602 Cao Thị Thanh Hà HRM 403 SA K27QTN

16 26202234561 Nguyễn Thị Hằng HRM 403 SA K26QTN

17 27202902637 Nguyễn Thị Thanh Hằng HRM 403 SA K27QTN

18 27202934150 Nguyễn Thị Thúy Hằng HRM 403 SA K27QTN

19 27203841405 Huỳnh Trần Thị Thúy Hằng HRM 403 SA K27QTN

20 27212902935 Nguyễn Thuý Hằng HRM 403 SA K27QTN

21 27212953005 Nguyễn Mai Thảo Hiền HRM 403 SA K27QTN

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/4

MÔN THI : HRM 403 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 405/1  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202940588 Võ Thị Hiệp HRM 403 SA K27QTN

2 27212942522 Thái Nguyễn Minh Hoàng HRM 403 SA K27QTN

3 27212901413 Huỳnh Quốc Hưng HRM 403 SA K27QTN

4 27202920495 Nguyễn Thị Diệu Hương HRM 403 SA K27QTN

5 27202935210 Lương Minh Thanh Huyền HRM 403 SA K27QTN

6 27217128397 Trần Minh Khải HRM 403 SA K27QTN

7 27218528870 Lê Trung Kiên HRM 403 SA K27QTN

8 27212945032 Huỳnh Đức Lắm HRM 403 SA K27QTN

9 26202941861 Đinh Thị Mỹ Linh HRM 403 SA K26QTN

10 27202926904 Nguyễn Thị Trúc Linh HRM 403 SA K27QTN

11 27202932131 Nguyễn Thị Linh HRM 403 SA K27QTN

12 27212940773 Nguyễn Hồng Long HRM 403 SA K27QTN

13 27202930156 Trương Thị Ly HRM 403 SA K27QTN

14 27212240338 Lê Văn Minh HRM 403 SA K27QTN

15 27218620503 Phạm Văn Minh HRM 403 SA K27QTN

16 27202952397 Phan Lệ My HRM 403 SA K27QTN

17 27202952398 Vũ Trà My HRM 403 SA K27QTN

18 27207137080 Trần Hà My HRM 403 SA K27QTN

19 26202900615 Nguyễn Thị Bích Ngân HRM 403 SA K26QTN

20 27202934173 Lê Thùy Thủy Ngân HRM 403 SA K27QTN
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MÔN THI : HRM 403 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 405/2  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202933159 Nguyễn Thị Ngọc HRM 403 SA K27QTN

2 27202939340 Lê Thị Kim Ngọc HRM 403 SA K27QTN

3 27207127067 Nguyễn Thị Hoài Ngọc HRM 403 SA K27QTN

4 27202902840 Nguyễn Thị Lan Nhi HRM 403 SA K27QTN

5 27202928533 Đoàn Lê Yến Nhi HRM 403 SA K27QTN

6 27202900494 Trần Huệ Như HRM 403 SA K27QTN

7 27203149703 Nguyễn Thị Kiều Oanh HRM 403 SA K27QTN

8 26202936387 Nguyễn Thị Thảo Phương HRM 403 SA K26QTN

9 27202900208 Nguyễn Thị Phương HRM 403 SA K27QTN

10 27202902502 Phan Thị Hoài Phương HRM 403 SA K27QTN

11 27207121519 Đỗ Thị Ngọc Quyên HRM 403 SA K27QTN

12 27202924897 Trần Thu Quyền HRM 403 SA K27QTN

13 27203941399 Bùi Đặng Như Quỳnh HRM 403 SA K27QTN

14 27207137995 Nguyễn Thị Mỹ Tâm HRM 403 SA K27QTN

15 27202937554 Lê Hoài Thanh HRM 403 SA K27QTN

16 27213201142 Nguyễn Thu Thảo HRM 403 SA K27QTN

17 27202953026 Nguyễn Thị Nhật Thi HRM 403 SA K27QTN

18 27212953245 Nguyễn Phạm Tịnh Thu HRM 403 SA K27QTN

19 26202942232 Dương Anh Thư HRM 403 SA K26QTN

20 27202929657 Trần Thị Thiên Thư HRM 403 SA K27QTN

21 27202947115 Nguyễn Ngọc Minh Thư HRM 403 SA K27QTN
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MÔN THI : HRM 403 (SA) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Chiến Lược Nguồn Nhân Lực * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 03/08/2024   -   Phòng thi 408  - Tòa Nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 27202923986 Nguyễn Thị Thương HRM 403 SA K27QTN

2 27202947059 Nguyễn Thị Thúy HRM 403 SA K27QTN

3 27202300255 Nguyễn Lê Thủy Tiên HRM 403 SA K27QTN

4 27202936124 Trần Thị Thanh Tiền HRM 403 SA K27QTN

5 27212901670 Nguyễn Quốc Tính HRM 403 SA K27QTN

6 27212939270 Nguyễn Ngọc Tĩnh HRM 403 SA K27QTN

7 26202936419 Trịnh Thị Tuyết Trâm HRM 403 SA K26QTN

8 27202901185 Trần Thị Bích Trâm HRM 403 SA K27QTN

9 27202947118 Lê Thị Trang HRM 403 SA K27QTN

10 27202953313 Nguyễn Thị Minh Trí HRM 403 SA K27QTN

11 27208640609 Phan Thị Trinh HRM 403 SA K27QTN

12 26207126473 Nguyễn Trầm Thanh Trúc HRM 403 SA K26QTN

13 27202902781 Phạm Thị Thanh Trúc HRM 403 SA K27QTN

14 27202943414 Lê Thị Cẩm Tú HRM 403 SA K27QTN

15 27202939338 Hồ Thị Út Tuyền HRM 403 SA K27QTN

16 26202935768 Nguyễn Thị Tường Vi HRM 403 SA K26QTN

17 27202900697 Phan Ngọc Tường Vy HRM 403 SA K27QTN

18 27202929025 Nguyễn Thị Hiền Vy HRM 403 SA K27QTN

19 27202929368 Trần Lê Thu Vy HRM 403 SA K27QTN

20 27202980009 Nguyễn Thị Hải Vy HRM 403 SA K27QTN
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